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Tliap ngọn (lòn lẻn thấy trung phau. 
Con rò imtp nì áy suốt (ỉriìì tháu. 

Hai chùn, (lạp xuổng nung nung nhức ; 
Một .rubl (ỉáiìì ngang t lì ích thích num 
Họng hẹp nho to nửa vặn cu 
Sgùn (lùĩ khuôn kho nần nlìtv nhau. 

Cô nào muốn tốt ngâm cho lụp 
( hừ (Ven bu thu mừi (lùi màu. 

(Xem tiều tbuyỉt trang 39) 


In tại nhà in Việt - Dàn. 19, Phố Hồngj^iẩy — Hanoi 
Uủn tại hiệu Quỗng-Tbịnb, 115, Phổ Hồng Gai - Hanoi 
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Thệ /I nhon (Ịrn lên thấụ trổng phau, 
Con cò mấp màij suốt đấm thâu. 

Hai chùn Mạp xuống năng nang nhắc , 
Một suốt đần ngang thích thích mau . 
Rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cở, 

Xgãn dài khuôn khò vẫn như nham 
Cỏ náo muốn tốt ngâm cho kỳy 
Chờ đen ba thu mới dãi mấu. 

(Xem f.’ễu th 
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sự TÍCH NÀNG 

H 0 - X u A_N_- HƯƠNG I 

HOẠN THỬ 1 
Thân thế Xuân - Hítơny 

Thiên địa dục tú, hà hải chung anh, bấlcứnam giơi haỵi 
nữ giởi, dời nào cũng cỏ nguôi giỏi, nước In Ihủa xưa nữ 
học chưa mở mang, nên trên lịeh-xử Việt nam chưa thíty 
mẩy bậc nữ lưu nôi tiẾng, tuy vậy nhưng hồ cò npựời nèo 
thời thật là « Nữ trung anh kiệt, cô kim hãn hữu ». 

V5 như hai hà Trưng ba Triệu đảnh duổi Tbái-thú 
nhà Hàn Đô-hộ Dhồ Đuòng bò thàrb chạy trỗn. 

Văn như bà ThỊ-Hiễm sách họa cơl lưuo sứ Tầu, bã Tha|ìh 
Quan xuất k^ẫu thành obươog, các bae nữ lưu ẩv hả chang 
tiếng tàm lừng lẫy dăt Bắc giòi Nam dè Uiơm iiụtxộn Ihủa/hĩ. 

Ngoài các bà ãy lại còn nàng Xuân - i-iương họ/lỉo 
giọng thơ từ tuy lẳng lơ nhưng lắm diệu lãi tình xuẵt/sỵc. 
tbật cung đống gọi là bậc tãi-nữ vậy. 

Hd-Xuân-Hương v6n người làng KbổD-Xuân huyộti 
Yĩnh-Thuận tĩnh Ilà-nôi, sau Xuán-Hưo-Ug dín ngụ ở tbôịh 
Tiềo-Thị tồng Tiền-Túc huyện Tho-Xương túc nry là pníS 
nhà rbờ gần chùa Lrý-Quốc-Sư. . I 

NguyPn hồ Tây ngày, xua lò một khu rừng núi. núi nq|n 
cao vót, cày e6i um lùm cộ con cửu-,vỹ hồ-ũnh ơđẩy, con 1 ồ 
tinh này tu luyện dã lởi n£ản năm có nhièụ phép thần thống 
biến hóa, lúc thi hốa làm mỹ-nữ, nhơn nhơ chốn sườn 
aon chêu ghẹo khách qua lại. Khi thi hiẹn bình ra ngư ỏ] 
học tro đứng hòQgmáttíữởi bóng cây ngâm vịnh lức canh, 
các thương-kbảch cùng người bộ bấnli Uhỏng bi v ết gáp 
phải mười người tnời đến chín người nguy |đến lỉnh mệnh. 

Thần Long-Bỗ chẩn thủ thồnh Thăog-Long, thấy yêu tinh 
nhiễu hại lương dân, bèn lên tâu vởi Ngọc-Hoànp. Ngọc- 
Hoàag nghe tâu cả giận sai thủy-pbủ Long-Yương dâng/iưỏr 
sông Nhị-b.T lên bât con yêu cửu-vỹ hồ-tinh. Yẻu-tinh 
°ùug Thủy-Vương giao cbiến lồm cho khu rùng núi ây 


í 




sul xuống thành dầm lức ift TAy hồ không biết cor ilồ- 
l ioh biề 11 đi đâu mal. 

Trên bờ hồ cò ngôi chùa rrííu võ, đòi Lê có đúc tượDg 
đòng nặog oouo cào dè thơ dửc íỉuyền - Thiên Trỗn - vổ 
dại-đế thực ỉà một nơi linh tích, ngươi bòi thẻ kẻ cau 
mộng, nhàn dân thiẻu hụ díỉu lé dÔDg iắm. 

Khi ấy ở iàng Khàn-Xnủn có nhà họ Hò, vợ lồ Hà-tbị 
Dguyèn tồ tícb từ Nghệ-an ra ử đẩy, nbà ở trông xuÕDg 
bổ Vây, non xanh nưởc biếc, cảnh trí tbiên nhiên. 

Thật là : 

Phẵt phơ pgọu cbúe trang tâ, 

Tiếng chuông Trín-Vô canh gồ Thọ-XươDg, 

Mịt mù bâi cát ngàn xương, 

Dịp chày An-thải mặt gvong Tây-hô. 

Vợ chồng liò-tbị hiếm hoi thường dếo câu đáo ỏ‘ chùa 
Trỉa-Võ, một đém kia, Hà-tbị nằm EUƠ mơ màng màng 
tbãy Oỉột người cao lớũ dị thirỜDg, mắt sáng như gương 
da dọn lựa sắt bước vào dưa cho một cãi gương tròn, Hồ- 
thị nhận lấy giơ lềa soi, thì thấy trong gương có bóng 
ngọc thỏ tòe sáng rựu lèn, Hà-tbị giật mình tỉnh giậy, từ 
bẩy giờ cẫm đông có thai, mãn kỳ sinh dược đứa con gà 1 
trong bàn tay thấy hãy còn cò vết tròn iròn như vành 
gương troDg ĩ:hư luc cbiềm bao, cha mẹ lấy làm kỳ dị 
nhân iheo tên lảng và nhớ điềữỉ ỉúc chiẻm bao mỏn đặt 
tên là Xuân-Hương. 

Nàrigthủa nhỏ cha mấtsởrD, mẹ chiều chuộng yêugiấu. 
Cạnh nbồ làng gièng co (hầy đò dạy học, nàng thường thi 
thọt sang chơi, thấy ỉu trẻ học tíu la iíu lố vui lắm, nàng 
đứng nghe lỏm hễ nhở đượ« câu nèo, t&ỉ về bập bẹ đọc 
với mẹ ròi đòi mẹ mu 1 sách dè học, mẹ cung chiều con 
sáng bôui sau, đưa con sang nhập môn ông thầy. Thầy 
tnáy nàng la con gải mới độ bảy tám tuồi, cũng bảo qua 
loa một vai chữ Tam-tự kính cho đỡ chơi nghịch, thế 
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má nàng học được cbử nào l*ập viểt ngay ra chữ ẫy 
íb&ng sai. Thày mới cbo học sách Minh-tâm, bọc dẽn đàa 
cũng nbở đến đẫy. 

Học frò thẫy nàng ttĩông minh thường bay trêu gbẹo, 
một bôm nàDg vừa vi ất tập xoag. nẳm phào đàu bè thiu thiu 
ngủ kbôag ngờ hở hênb một anh bọc trò chạy ỉại Viết ngay 
raột cbữ Xnân vào trên mu rửa, nàng rật mình tỉnh dậy. 
ngòi lén, aah học trò cười ầm lên hỏi: 

— B5 biết ta viết ebữ gì l 

Nàng nỏi : 

Chữ (rtìUQg) chứ cbừ gì. 

Anh kia cãi ; 

— Cnừ(Xuân)^ thế mà khống biết. 

Nang mừi ngôi rạng ra cho mà xem Ibi nét ngang dửỉ 
ra là chừ Thnng thậí. 

Nàng thỏ thẻ mắcig cảf: anh kia rằng : 

Thỗ mà đòi học, nằru la Xuồn mà ngồi lại là Thung, 
tnẽ mà khôũg biết. 

Gác anh kia đều tnẹn đỏ mặt tía tai 

Nang thiên tư thòng minh như vậy, nliưog njẹ nàng 
nghĩ rằng : Con gái học hay cbữ cung chà làm gì, biết' 
chữ lắm ngày sau chỉ viết thư cho gi&i thôi, mới bẳt 
oàng ấy về không cho học nữa. Nbưng nàog ấy ơ nhà vẫn 
ham mê vè sự học bành vãn tho*, cử bọc ngấm ngắm bao 
giờ không biết. Ngày qua thảng ỉạì xuân xanb xẫp-xỉ 
tới tuàn cập kê, mặt hơi dỗ hoa, da bơi ngăm agăm đen, 
thoạt trồng thi không đẹp mà lại có duyèo thầm. 

Một hôm nàag nhàn đi chợ vỗ gập poẳi giời mưa, fcbi 
về gần đến cửa, trượt chân ngã đánh oạch niôt cái, nâm 
xoạc cẳng ra, những học trò đứng cửa tròng tbấy cười ằm 
cả lên, tung hê lê hổ, nàng ãy thẹn đỏ mặt tía tai đứng 
dậy vội vàng chữa thẹa, đọc ngay hai câu rằng: 



Giơ tay vói thtr glAl run thíĩp, 

Soạc c?mg đo x<»m <lflt vftn ttai. 

Lũ họ5 t»*ò thĩỉy rA tn 1 'riig khòII thành chương ĩibư 
vậy, thttrâo nhan rVig : n chị ả nAv nKín nơoối mỏi học 
bâp bọ mA tho* h> khàn khi sao gioi làm vậy, ngây ms)j 
chiiríg ta thử <T5 nrt lờm mftt hồi lliơ xem ỉ. / 

Hòra sao nhân thỉĩy ilì^ <!i v.log, lũ học trò rủ nhau rô 
cửa cbơi. 

Mguy&n cìra ngõ nhi! urây cỏ cái giếng đít, giếng ãy 
có bẵc đfti tSni VẶ (1 làm cầu íỉệ xuống gánh nơỏ‘í?., miớc 
trong mk sung qmih giỗng có cỏ mọc leo teo, Xuân- 
Hương xuổag g^nh nướỉ, oai ha anh họp trò Cbạy ìạ\ 
đứng chẵn ngang đần cẫu không cho iên. 

Xuân-llương nói: 

Cac aDh rõ khéo trẻ COB. 

Anh bọc trò kia nói: , 

Chị tàí.giớ ngòn thơ lắm, vậy cbị ỉbủ Vậpb thơ 
cải giếng này CŨO chúng tòi nghe, thi chủng tôi mởì cho 
cbị tên. V 

Xuàa-Hươag ứng khua đọc ngay raộtbèi thơ rẳữg : 
Ngổ ngay thăm thẳm tfri. nhà ôog, 

Giẩag t6t thanh thoi giỉog lạ lùng ỉ 
Cân trắng phau phau đòi ván gbẻp, 

NưỞ3 trong leo lẻo mộLgiòng thống- 
Cỏ tủn phủn leo quanh mẻp, 

Cả didc le te lách giữa đòng. 

Giếng ấy thanh-tản ai đã biết, 

.. .05 ai dám thâ nạ giòng giòng ? 

Lu hợc trò nghe itìẫy nang đọc: xong bi?t lấ mìah ìạĩ 
raắc hợm dều giíÌỊi cá rakhòngậiảm đứng chắn ngang nữa b 
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Xuản-Hương cỏi ỉ 
BỔ cảc anh thử họa đi nào ! 

Lũ học trò không biẽt họa ra làm aao, Bẩn hô chậy 
naít, Xuâa-Hươog thung thằng gánh nước về nhà. Lạt 
một bôm có ba thầy Khóadủ nhau đi choi gậpXuân-Hươcg 
cử lẽỡ đếo theo sau, bấp bẹ nổi năm ba cáu chữ Hán và 
thẫ vài câu thơ trêu gbẹo. 

Xuln-Hương bèn dừng lại đọs dồn cho bổn câu rẳng: 
Khéo khéo di dâu lữ ngần ngơ, 

Lại đày cho cbị dậy làm Ibứ. 

Ong non ngứa nọc chàm hoa dữa, 

Dé cỏn buồn sừng hủc dẠu thưa. 

Vù đáy nàng nồi tiếng răathơ dè áp cổc cậu học trò 
càc cậu học trò cũng khi lức hay tlm cổcb chéo gbẹo, mẹ 
nàng ẩy biếl ý kbôcg cdo ra khỏi cửa. 

Trong làog cũng nhiều người đến hỏi nhưng nàng 
kh^ng thuận lẵy ai, nàng nghĩ rẳug : lẩy chông « ho đáng 
lấm chồng, phải kẻn người cho xứng đáng, ưởe gt chồng 
quàn-tứ vợ thuyềa-quyên dẻ con anh hùng, roỏù thực ỉà 
lứa đôi phậa đẹp. Nếu mà nhầm vởi kè vú phi^ thì cbẫ 
hoài cành mai cho củ đậu lằm do, vì ỉbế nén aỉ dạm 
hỏi cũng không nhận lờ». 

a 

BOẠN THỬ H 
Kếi duyên cùng Caỉ-iòng Cóc 

Mộthômòag Cai tổng rtoàng-văn-C6c, là Dgưởi hồo 
cường Um Cai tồng đương thứ rong tồng nộỉ, biết nàng 
từ thuở nhỏ, nhân gổa vợ mới đển chơi đề dạm hỏi. 

Xàng hiết ỷ lần vào ntià trong, Cai-tông C6c ngôi hầu 
truyện bà Hà-lhị mấy câu, rồi từ ra vè. Ngày hôm Sftn 
cho người đến đánh tiếng đê hối dạm Xu ân-lương. 



7 


Bà Hà- Thị hỏi ý Xnàn-Hưưug khống thuận. Nhưng Cai 
tồng Cóc tìẠy mình ỉà tay hào-cir<Vng, wỉ\ lại giần cỏ những 
người hàng tồng đến nhở vả r&t nliieu bảo ai cũng sợ 
vậy cir sai người đến dạm bồi bảo rẳng: nẽu không 
nghe thỉ sau này cũng khổng thè lây ai được, mà lại sinh 
ohiền chuyện lôi thòi, bà tla-Thị sợ oaỉ Cai-tồng, tbẵy ông 
ffy sai người đốn cổ hỏi ốp líy, mà con mình thì không 
thuận sợ rồi siob sự nọ kia. 

Hà*tbị bèn khuyẻn rỗ Xuân-Hương 

Xuân-Hươog thưa : 

— Lậy mẹ, con thiết tưởng làm tbân gái nbư hạt mưa 
dào, hạt sa xuổug giếng bạt vào vườn boa, diu cha mẹ đặỉ 
đầu con phải Bgồi đẫy, con đâu dám đậu cao rĩa lổơg, dề 
phiền lòng mẹ, nhưDg con chỉ nghĩ mọt diều rấng g ổi 
thanh-ỉân mà sánh với ồng lao chọc-pbú ỉbì chẳDg kbác 
gi đem hỗng-nban mà khoe với sầm, con nghĩ tỏi pbận con 
lắm mẹ ạ ĩ 

Xtt&c-Hương nỏị rồi khỏe nức kbốc nò, bà Hà-tbị 
khuyên dò mãi mởi thổi. Hả-thị biỗt con kbông bằng lòng 
nhưng vẫn sợ oai Cai-tồDg Cóc khổng dâm nói từ chỗi 
bia, cứ lần nữa xỉn kbất năm ba bữa nửa ỉbáng đề dỗ 
biớ con sẽ xin nhận nhởỉ. 

Vi thí Xuán-Hơơng cứ vẫn cắm cuog ở nhà sớm 
khuya hầu hạ mẹ, Thống Dgày thấm-thoỗt thoi đưa dã 
ngoài đbỉ t&m luân xanh, nhưng không ai dám díu dạm 

hối gl nữa. 

Một bữm gịp tết Thanh-miah theo tục thường nhà 
mầ9 oBng làm bánh trôi nước. Xuân-Hưo’ng nhân ngồi 
ngắm Dgbía đĩa bảnb cảm bửog vịnb rẳng : * 

Thảo em vừa trắng tại vừa tròn, 

Bày nối ba chim vởi nưdc non. 

Rin nát mịc dâm tay kẻ nặn, 

Mà em vỉa giữ tim lòng san. 
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Xuân-Hương vịab soag mốri nghĩ lằn thần thân YiiiQh) 
aaội đèa một bóng) sárca khuya hằu mạ ở chổa thàm-ktiuê, 
dẫu gai thơ vụag dại) đản dám khoe lài. nhưng thả dọng 
vấndhơ) hò dễ mãy ngươi tri-kỷ, từ irướe đến nay, cbí 
taáy naứag người mái manh ép nồng, ugbĩ sự nhân 
duyồa ma chán ng&Q. Vậy cứ thơ thẫn thảu ngày kki 
tboag thả lại xem sàch vịnh thư đê tiêu khièn. Mòt 
hhm ngòi trong btiồag học, ngắm nghía bửc tranh bai cỏ 
tố nữ hòn vịnh rầag : 

Hỏi bao nhièu taoí hỡi cồ minb, 

Gbị cũng sia hmà em cùng sinh. 

Bổi ỉứa nbư in tờ giấy irắog, 

Nghỉn năm cha mẩi cái xuầu sanh. 

Siếu-mai (1) chi déra tinh giăug gió) 

BcMiễu thòi đành phận n?ỏng manh, 
còn thú vui kia sao chẳng vẽ, 

Trách người thợ vẽ khéo vò tình. 

Nàng đang bdồa bực agàm vmh một minh) sực lạt 
thấy ỏ* nhà Qgoài Cd'-tồạg Cóc đưa tia dến hỏi. Hà-thỊ 
kliòag biẽt từ chối thế nan được, bát đẳc dĩ phài ubậu 
nhời, ròi dioh ngày ăn hỏi. 

Hà-tbị thong doag sẽ bảo Xuâ n-Htro*£jg rằng : 

— Nay người ta đà eổ tình đến hỏi, mẹ cũng đã nỏl 
ìầa lữa mãi kbòag xong. Vả ôũg là Qgười hào trưởng gián 
có chẳng kém gi ai) phương ngôn cố câu : Kbi xưa kén 
/ấy con dòng) bây giờ kẻn lấy no lòng thì thôi. Ncu con 
mà làm giồr truvệa ra thi pỉrềh ỈÒQg mẹ lãcnconạỉ 

(1) LA thư kịoùThi vinh con gái quá thì ví như hoa 
mai đẫ kết quả. 



Xnân-Hương thun 

rhưa Uy mọ, mọ sinh con cỏ một l)(3,kê từ khi nâng 
niu trứngnướcđến giờ, còng din mẹ sinh thành đưong dục 
tựa như giời bế, kễ sao cho xìôl* con những mong khồn lởn 
lồo, đề hảo đảp đức cù-Uo được chút nào chăng, ngờ đâu 
nhào duyên ẻp uống, đề cho bí)n lông mẹ lo phiền, con 
xin cam chịu là bĩt hiếu, vẠy con cb? xin me cbò con 
sớm kbụya hàu mọ, quyết rằng con kbôr.g lấy ai, 

Hà-thị thẩy con nối nhu vậy, không biết nghĩ sao 
mà minh trót đã đính ngày cho người ta ăn hỏi. sợ rồi Dhơ 
việc ra thì làm thẽ nào. Từ bẩy giò’ tlà-thị càng Dghĩ càng 
lo, phiền não ủ è, Xuân-Hươpg biết ý mới lĩ tẻ khuyên 
mẹ rẳng ĩ 

- Mẹ ơi ĩ xin mẹ chớ pbièn, việc đó cũng chẳng khó 
chi mà ngại: 

Hà-tbị nói : 

Con ơi ĩ Người ta đã đính ngày đưa lễ đến bỏi, mà 
ajẹ chỏi đã nhận nhỀri, thôi con cứ nghe nhời mẹ thì mẹ 
mári yêa tâm, không thì nay mai người ta đưa tễ đễn nơi 
thì làrn thễ nào ? 

Xoân-Hương tbua: 

- Thưa lạy mẹ,* nếu người ta đầ cổ ép tình như 

vậy, thì con cũng xin chiều lòng mẹ kbỏng dám nói 
gì, dù bọ cố đưa lễ đến nữa thì cũag xin vâng nhưng' 
còn đến ngày ngbinh-hôn thì hẵy xin hoãn lại thong 
thả u lân. 

Hà-tbị thẩy COQ đã nhận ahời thi mới yèn làm. Dến 
ky, cai-tồng G6c đưa lề vật đến ăn hỗi, Hà-thị cũng phải 
nhận, nhưng còn ngày cưới thì hãy xin thong thà. 

Ôag T&ng-Cóc từ khi dưa lễ hỏi rồi, năm bầy tin «ho 
Qgười đln QÓixia cười, Hà-thị cũng chưa dám nhận nhời 



hẹn iếa sang giống năm mởi chọo dược og*y lành khảng 
t5l Ihì sẽ xin vàng, Cai-lòng Cóc không biết lâm thế nèo cũng 
phải nghé u hời chỉ nóng ruột mong cha chỏng bễt nămỊ. 

ỉihi bấy giở đã gầi tểt dàn dan Dhà nào cũng sắm 
sưa cản đổi lián tết, đếa chiều hôm ba mvơỉ tễt Xnân- 
Hưo*ag cĩlng viểt một câu đổi dảa cỏa rằng : 

Tói ba mươi, kbẻp cảnh cồn khổng ních chặt lại 
kẻo Ma Vương đưa quỉ tới, 

Sáng mồng một, ỉòug theo tạo bỏa, mở toang ra 
chothiếu-aữ rước xuân vào. 

Qua sang thảng giêng Cai tồng Còc lại cho người đến 
XĨQ định ngày ccrỏ-ĩ. Khi bẩỹ giờ Xuào-Hương không còn 
the bẫo mẹ từ Ch5í sao được, vậy phầi y lởi cho cười. 

HOẠN THỬ 111 
Xiỉùn-ỉỉivưny khóc Cai tông Cốc 
Khi cưòi vẻ ròi Xuàa-Hươug bực minh tủi phận giằn 
giỗi trăm chiều, Oai tồng Còc cũng khỏng ỉhề chiều đai thế 
nào Cho thỏa lòng duọc. 

Cai Ịồug Cóc lại cỏ tính mảu raè cờ bạc, Xuân-Huơng từ 
khì về đã can giần dôi ba lân khòag nghe, òng ta lại còữ tực 
về nỗi cò ta cứ uợm mình UỔQ ẻo, hề t6i đểtỉthỉ đỏng chặt 
cửa buòag lại. Vậy òag ta đèm ũào cỉịng cứ đi cả đôm hết 
cuộc xóc -đỉi nọ, lai sang sòng sỏc dĩá Kia, sảng Qgày về lại 
nầm ngủ mỗ mệt. Một hôm 6flg la thua canh bac to phải 
viăi gìQ mất cả ruộng nương, vậy khi vè hẫy còn mê mằn 
rồi lo nghĩtiếc của thành bệnh, raỏt ngày một yẽu đằn đi 
tbu6c thaag mãi cũog khỏng khỏi, một bôm tựtihiẻn ng3i 
di mà ch$t. Xuàn-Hươag than khóc, cò thơ qbư stu này : 
Hỡi chàng òil hỡi chàng ôil * 

Thiẽp bẻn duyên chàng cà tbẽ thỏi. 
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Nòng-nọc đùi dnòi t'I i!Av uh(X 
Nghìn vftng kỉwSti chuộc iMu !)ói vòi. 

. Xuàa-Hươỉig ,từ khỉ |7> II g -(;,'»0 I 11 ?ÍI li rồi, nghĩ minh 
duyên phận chẤng ra gl, (!'{ nhííi chi^u ỉõog mẹ bước chân 
ra đi lắy chong, ngơ (Mu trong mỉĩy thảng giời, duỵẽn 
chưa béa duyên, mà đíĩ mang tiếng- tà góa bụa. 

Vậy lại vè nhà nuôi mọ, <le (ìiio chọn chữ hiểu là. 
hơn, hồ Hà-tbị khi híívgiòrdii ytfu, không được mấy nam 
rồi cũng mẩt, Xuáu-Ilươn* Ung mẹ xong, cac bàc tong 
ỉỷ lắm người lại đưa tín đếa hỏi. Xuán-Hữơag thấy thế 
ỉậi cáng bực mình phiỗn não, giận ruug từ xưa (ìến nay 
chửa gặp ai la váa-nhân tồi-tử, mà chỉ thấy lũ tồng lv 
lả lơi vậy mới tả tình một bối tbơrẵng: 

Ti€ng, gá váng vẳag gảy trên bom, 

Oáa hận trống ra khãp mọi chòm. 

Mõ thám kh'>Dg khua mả cung coc, 

Chuông sầu chằng đảnh cớ sao om. 

Trưâre nghe uhững tiếng thêm rầu rĩ, 
s&a giận vi duyên dề mõm naòra. 

Tài-tứ văn-nhân ai đó tá V 
Thân này đâu đã chịu giá tom. 

8ài thơ íy dưa ra* phàn nàu với chi em nhiều ogười 
truyèn tụng, Xuàn-Hirơag bai tin rẳag hễ ai họa đư<i>c chi 
sẽ lấy làm Châng. Gác bác tỗag đeu iẳc đàu chịu cả. từ 
bắy giờ klj6ng bào nào đátm thập thò nhắn tiụ nữa. 

Gằo trôn Dh5 hàng Bương có chú khốch oghe liếng 
Xuân-Hương cũng đi lại chơi chực muốn gạ gủm nhàn 
tình. Xnân-Hương nghỉ minh đàn lại có tằng tịu nhổm 
vậy, nếu : Tnatn vàug mị lấy thẳng Ngô, Nbời ăn tiếng nói 
xi xồ khó nghẹ* Mình phải liệu cẳch lịch sự mà khước di 
cu ùti dư.yc. Mộ thô u chii la lại chơi Xưần-tiương hỏi .* 

Chú ò bia Tằu về tĩnh nào, mã họ tà gi V 
Chú khảcb đảp : 
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— Ngộ người Cẵng-TÕ3g, thuộc vè Hản-lộc, lẩy cảc cbủ 
sướng cơ lơ bơ 

Xuân-Hương ũti : % 

Chủ là Hàn-tộc thỉ bẳn giỏi chữ, bễ cbú đối được câu 
này thì tôi mỏi lấy. 

c&ú khách tưởag !à câu đổi chữ mà dễ 'iổi, liền gật đàu 
ngay, 

Xuân-Hương mớỉ viết ra một câu nbư san này : 

Chân đi h*i Hản, tay báữ bánh 9ường, miệng bát lỉu 
lường, ngày Ngõ ngầy ngổ ! 

Chú khácb thẵy câu (lối ra có chữ : Hán p Dường, Ngô 
u tên càc trièa uước mình. .còn những chữ khác không 
hìều là cbừ gi kỂt, mới bảo rằng: 

Chào cái cò, ngộ ti dề, tề mai tới đổi lở. 

Chú khảch về ròi, sực đâu có người dưa một phong 
thư lại, Xuân-Hươữg nbận 'thư mỏ 1 ra xem tbấy có một 
câu đổi răng : 

Người cô lại còn đeo thó Nguyệt, 

BuÒDg xuần chi bỏ lạnh mùi Hương. 


ĐOẠN THỬ IV 
Gập ÔÌĨ(J Chiêu-Hd 

Xuàa-Hưcnig xem xong, tính cbìẽt tợ rã thì câu trên 
có chữ Cồ £ Nguyệt là chữ Hò tức là bọ mình, 
câu ctiĩới có diu- XuầLL-Hương lửc ỉà têu mĩnb, mà lại có 
ỷ Irêoghẹo biết người nAy hẳn íà hgườitài tình hay chũ; 
cỏi nhắn người cầm tbư mời ồng ẩy iạỉ cbớĩ. 

Ngưvèn ông ãy là ồng Chiêu-Hồ người tàng Hìnb- 
Vọag phủ Thường-Tỉn,tỉnh Hà-đông, dòng dõi con quan, 
có tiẽag hay chữ qua chơi nghe tiẽng Xuân-Hưong ỉồ bậc 
tài nữ nồi tiếng vân tbơ, không ai địch nồi, mói đưa thử 
câu đổi đề ghẹo ý xem. 



Một hỏm giời u tồ chiền hỏm, ỏng Cbiêu-Hò chén say 
ngắt Qgirớng đi chơi I4$p XtiAn-líưưng. Xuân Hưcrng chào 
,mởi vào chơi nhồ, ChiổH IIA liỏi chuyộn nàng đỗi đáp như 
nước chảy, giở đốn ngỏn thơ urtng cung ứag đếi xuất khầu 
thành chương. (ihiéu-Hồ thfty nùng văn thơ Ghữ nghĩa giôi 
giang, má người lại tliùy-mị cò duyên, mới giở chuyện ỉà 
lơi nghịch ngợm. Xu&n-ỉhrong liên dọc hõn câu rẳng : 

<ộw A.tth dò lỉnh I&hndồ Síiy, 

té* Sao_anh~gbẹo nguyệt giữa ban ngày. 

Nay này chị bồo cho mà biết, 

Cb5n ắy hang hăm chó’ mó tay. 

Chiêu-Hồ Dgbe đoạn tức lâm vì tên mình là Hồ mà 

cổ ta lại bảo bang hầm là gì... của cò ta, iiển đảp 

họa lại rằng: aỉ ju> . OJL 

Nàị) ô-G-g r tỉnh Dày say, 

Nàf)*bng ghẹo nguyệt giũa ban ngày <L ọ ỷ . 
HaDg hàm vi bằ ng kfrÒB g--ai 
Sao cò l||[pi con b ỗng ^c h ểe tay, 
Xuàn-Hơơng bựt phì cuòi mà rẳDg : 

— BÕ thật ! ông này IDỚÌ liều lĩnh chứ ? 

Gbiêu-Hồ đáp : 

-ừ, cũng liều lĩnh chơi đẩy, 830 cbị dám bâo !ứ 


là hang hẳm dễ thướng người ta không dám mỏ bay sao ? 

Kuân-Hương bi?t òog ấy say rượu, lièn đun nước pha 
chè mời ông ầy sơi, một lúc láu tĩnb rượu giỏr ra về, từ 
dó Ghiêu-Hồ mởi biết Xuân-Hương là giỏi, thường tbuòng 
di lại chơt hời, bàn loàn văa tho, tbực ià ý hợp tâm đầu. 
Một hôm Xuân-Hơơng hỏi vay Chiẻn-HỐ 5 quan liền den, 
Chiêu-Hồ ừ nbời cho vay, sau đưa đẽn có 3 quao, Xuân- 
Hương mởi viết tbơ trách. 

Thcr rằng : 

Sao nói rằng năm, lại cò ba ? 
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Trách người quân-tử hẹn sai ra, 

Bao giờ thong thẵ lên chơi nguyệt, 

Nhờ hái cbo xin nẵm lả đa. 

Chiêu-Hỗ tiếp được ihcr xem ỷ câu kết biết tang 
cỏ ta riễu mình là thẳng ciiội b cây đa nhưng không 
biết nghĩ thế nào họa cho tròi đưọc vầD da, mởi liều 
lĩnh viết fiả nhừi một bài. 

Xoân-Hương tiểp thơ mở ra xem thi thẩy họa lạ* c 
nguyên vận như sau này í 

Rẳng giản thì Dăm qui có ba, 

Bởi người tbục nữ tÍDh không ra. 
ừ ròi thong thả lêa chơi nguyệt, 

Cho cả cành đa lẫn củ đa, 

Xuân-Hương xem xong biết rẵng thơ bọa cỏ Ỷ xỏ 
xiên, muốn nhân dịp khác đưa thơ hãm vận đè chọc 
tức chơi. 

Một ngày kia Cbiêu-Hỗ chén say lai Dgất Dgưỏng 
đến chơi lăcn le chỉ muốa gạ gẫm những sự nọ kia. 
Xuân-Hơơng cự râng: 

RÕ khéo bác uay mới ỉần khân chứ. 

Chiêu-Hô bẽn lẽo liền rói rẳng : 

— Chị đã chịu vău thơ củ đa của tó' hỏm nọ chưaV 
Xuàn-HươDg nói : 

Ong cbĩ tài đanh trổog lảng thòi, tôi mà cho vân 

tbơ này thì bểt bọn. 

Cbiêu-Hồ nói 

ũ% tba bồ chị đọc lên xem nồo V 
Xuân-Hơơng liền đọc rống: 

Những bẫy lâu nay luống nhằn obe, 

Nbẳn nbe toan những sự ậdn ghè. 

Gùd ghè nhưng vẫn còn chưa dám, 

Chưa dâm eno nẻn pbải rụt ré. 

Chiéu-tiô thẫy ba vằn dều tử-vận ca. khòng biết họa 
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*ao cbo ỉhoát, không nhẽ mình lọi chịu taua, mới táng bi 
đáp họa lại rầng í 

HỠI, hỡi cỏ bay tứ hỏo niu*, 

Bảo nhe khing dưọrc giv ỏng ghè. 
ồng ghè chẳng vỡ, òng ghè mãi, 

Ghè mãi, rồi làti cU'ig phAi rè. 

KII à n-Hương bLTl cười mi\ rằng : 

— ồog về ghè bà ỉíy ở nhà ỷ. 

Chiêu-Hò cưỡi nhạt rỗi giỗ* ra vè. 

Từ đãy Xuân-Hưoag lại càng nồi tiếng giỏi thơ, văn nhân 
mặc knảeh thơ tử xướng họa đi lại cũng nhiều, nhiều người 
raOQ men đếa chơi, nàng lại thả ra một bài thơ hễ tịt ngóc 
khòng họa được, í bì nàng không thèm ra ti£p, ròi đứng 
lưng hửng củt m3t. 

Một nòm nhàn mùa nóng Dực, Xuân-Hương ra nổm 
hỏng mảt ở hiên tây, taycSna cái quạt vịnh bồi tbơ rằng : 
Một lỗ sâu sáu mầy cũog vìrs, 

Duyên enidíoh dàn tư Dgây xưa. 

Vành ra ba gỏc da còn méo, 

Khép lại đòi bên thịt vẫn thừa. 

Mát noặt anh hừng khi tât gió, 

Che đầu quAn-tử lúịC ra mưa. 

Nưog niu ướm iiỏi Dgưởi trong tưởng, 

Phì pbạch trong lòog đã ehốn chứa ? 

XaầQ-HưữQg vừa vịah xong bài thơ thì thiu thiu chợp 
ngủ, sực có hai ba càu học trò đi qua ngoài râo vườn uou 
toan muốn ngẩp nghé vào chơi ,* dòm tdấy nàng ấy dỉing 
nằm ngủ say, mởi sẽ chỉ trò ... ỉ bảo ndau cưới khúc 
koich .. .! Xuản-Hương sực lỉnh dậy tháy nai ba cậu học 
trò dang dửng cười, nàng nỏri đọc rồrt cho một bài Uiơ : 
Thơ rẳng : 

Mùa hè hây bày giổ nồm đòng, 

Tbiếu-nữ nằm chơi quà giấc nông. 
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i-ưgrc cbúc cbải cài trôo mái tóc, 

Yểm đào trễ xoổag dưởi aươnglong. 

Bối gò Bồag-đảo xương CÒQ ngậm, 

Một lạch Bào-Ngayên suối chửa thông. 

Quâa-tử dùng dẳng di chẳng đứt, 

Bỉ thời cũng dở, ỏ kbổog song. 

Cốc cận học trờ nghe thSy nàng đọc bài thơ, cậu tbì 
muốn VÀO họa lại, cậu thì bẳo thôi đừng vào, khòng thè 
đòi đáp được kịp mồm chị ta đâu, tiền rủ obau tbảo 
lui đi vè. 

BOẠN THỨ V 

Cỏ cậu Vién ỉà con quan lớn, cũng da cbực khai ẩm 
dề nbấp nbồm ra làm quan, ăn mặc đài điếm, choi bời 
xảnb sỏi, không kẻm gì Tú-Xuẫt, khắp cả kẻ chợ ai cũng 
biết tiếng cậu ta, lần trước đã có đẽn choi, Xuân-Hươũg 

vẫn ghét mặt khống muốn ra tiếp, hôm ấy lại đến, Xuâa- 
Hương đươủg tiếp khách ơ nhà trong, mói têm một miẽug 
giằư, bó đòi quả cau thích bai cáu tho ờ Dgoài vỏ, ròi 
lại sai con Nhài bưng cơi giầu ra, dặn rằng : « Mèy ra 
mơi cậu sơí. . . » Con Nhài bưng giàu ra nhà ngoài ròi 
đứug cbắp tay thưa rằng : 

— Thưa cậu mời cậu sơi giầu. 

Cậu \iên ta cằm lấy miếng cau ngum nghía, thấy 
đẽ hai càu rẳng : 

Mảah tioh ví sé làm đòi dược, 

Mảnh đế trongMìha, mảnh đệ ra. 

Cậu ta biẽt rẳng Xuâu-Hương noi lỡm không dám 
ăn giàu, bụng bảo dạ rằng mình đã sỏ mà iạt gặp sỏ ho n, 
liền lủi tbủi ra về trong bụng vảo khao khát muốn giáp 
mặt Xuàn-Hươog, một hôm cậu Viên ăn mặc cực sang"đủng 
đỉnh ỉại đến chơi nhà chắc hắn hôm nay thế nào cũng 
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lược tiẽp giai-nhân đề trò Iniyộti nny càu chò thỏa, ídii 
đẩd no'i lại thấy con Nliii ra nối : « (-6 tói vừa đi fh<vi vắng 
đến Chiều mời cậu lại chơi ». Cậu Vién cau mặt lại giơ ra vè 
cò ý trách cỏ la là hợm minh. 

L.IÍC Xuàn-Hương về, coa Nhài thuật truyện lại, Xuản- 
Hươdg bảo rằng : 

— iẳa sạu, lố tbầ cho mẫy cáu xem có họa lại 
được thi ỉa sẽ liếp truyệa không tbì chẻ hoài ho’i mà 
truyện nhảm vòũ cảc cậu tổt mã rẻ cùi ẩy làm gì. 

Buồi cbiều, lại thấy cậu Viốo quằn áo bánh bao đến chơi 
ngồi ghễ trưòrog đợi ờ ah^ ngoài, Xuân-Rương ở nhà trong 
sai COQ Nhài đem cbàp giầu.ra tDỂri cbử ,khÔog ra tiếp, cậu 
ViêotrồQg tháy miỗng cau lại có tbích chữ bõn câu thơ 
nhứ saư này : 

Quả cau nbo nhỏ miếng giằu hôi, 

Này của Xuân-Hưo’Qg mòi quệt ròi. 

C6 phải đuyẻn nhau thì thắm lại, 

Hừng sanh như lá bạc như vôi. 

(lậu Viên xem xong mới bì'5t rẳng cồ ta cổ ý trách 
mình bạc tình n£n chỉ aỉi thoái thác mâi kiiòng chịu ra 
(ìếp nghĩ cũng bẽn mặt, abưng không biỗt đáp họalại thổ 
Qào đanh pbải giỏ ra về.. 

Xuân-Haơng bảo con Nhài rằng : 

Ta đâ biết trước các cậu chỉ tốt bộ cánh thể thói chử 
có mẩy cậu được như cậu Chiêu - Hồ dâu. 

Hỡni nao thong thẫ Xuần-Hưong thường đi dạo chơi ranh 
bồ Tảỵ, ghé chơi chùa Trẫn-quóc. Nguyên chùa ãy ờ cạnh 
bồ í'ây, s.:ng quanh nướr. bồ bao bọc, mùa hè đến thì hoa 
^en ngào : gạt, các triều vua Lê khỉ trước vẫn thường ngụ 
ra chơi chùa đế hóng mát, gàn đẩy lại có cung Thái-hòa của 
nhà Lý xây dựng khi xưa, các văn-nhán đi ỉại du thường 
cung nhiều, nhưng bây giờ cảnh chùa sàm uầl vẫog ve, 
Xuàn-Hương qua chơi có dề bài hoàì-cồ rằng : 



ĩ^goồi cử ‘hoành cung«ỏ dSĩ-<lãu‘* 

Trạnti niềm cố-quõc nghĩ mồ đbi?. 

tòa se ì lỏa hoí hương ngự,- 
Nãu thức mây phong nếp ốo chầu. 

Sóog lớp Dh3 hưng coi vẫn rộn, 

ChnAtrg h^i kicu-cô lắng càng mau. 

Người xưa cảnh cữ đâu đâu tả-, 

Khéo ngần ngơ thay, lũ trọc dẫu. 

Xuân-Hưcr ì£ đẽ thơ vừa, xong, giơi dã chiêu hônv 
ỉrv^i giơ bươi ra \ầ. 

H'?»i về tới nhít nghe thấy bén láng điềng cố tỉểng ngưòĩ. 
khốc hỏi ra mớĩ biẽt lả người ohị em bạn khỏe (hồng, 
nguvén kbt nbỏ'cnị ta ỉà ban cbơr với Xưán-Hữơng, sau đi 
lẵy chồng được bồ lam Tn-huyện không bao lâu chồn* cbètr 
chị ta về ở nha, Chiều nào cũng tbưong chòng than khóc. 
Xuâu-dương Qgũe tiẽu'g khd^ mới viẽi I bồi ibơ dựa 
sang kbuyea dồ. 

Tbơ rẳng ; 

Văng vẳng tai nghe tiếng khỏe chồng, 

Nla Ãì kẻo ihẹj vơi QOQ sông. 

Ai về nuan unỏ dàn em nhé, 

Xấu máu thì khem miếng diuli cbuDg 

Chị ta được thơ, từ nấy giờ cũog không đàm kbỏc nữa- 
hàng Agày caị ta vầd sang chơi VỚI Xuàn-Hơcrng. Lại cổ eùị 
chòng là thày lang, chàng roởi đưọc chút coo giai khổng, 
bao làu hoa, chị ia Ihươag minh phậu hầm duyẻn bạc 
ngày dàm thương khóc ti tỉ, Xuâa-Hương thường t-ung 
sang chơi khuyên giải euị chàíig vản không Dghe sau Xuâa- 
rnới viết bỡn một bài như sau nồy ; 

Văng vẳng ai nghe tiếog khỏe gì, 

Thương chông nên nồi khỏe tì ti. 



Ngcrô bùỉ, tbiểp nhớ mùi rum th.io v 
Cay đắng, cnhng oi I VỊ 1 ỊUC tiu. 

Tnạch-ohu trần 1)1 NHU <l<ă lui V 
Q ìi-thân iièn-nhục tàu) utuiỉg (li. 

Dao cău thiếp biỗt trao ai nhĩ í 
Sinb kỷ chàng ổi 1 tủ' tắc tị uy. 

Chị ta từ khi được thư XiƯiu-Hưortig mới ughĩ tại 
'ngấm ngầm, cang ỉlíy lồm thưư n g đau lắm nhưng rùng 
uê nhời Xu4n-Hương kliuyêu dỗ ; trong bưng nghĩ cũng 
nguôi nguôi dàn. 

Trườc nhà Xuân-Hương cỏ cái vườn cảab, trong 
vườn có một cày mít mởỉ bói quả, khách lại chon 
bờ>, thường hay ra vưồrri xem cảnh, thấy quả mít sinh 
ai cũng mân mò, người nọ nói rằng : « Cbị cho tôi quả 
mít này nhé * Người kia hẹo rằng: « Chị đê dtnh cho tòi » 
Xuàn-Hương nổi : 

Gác ngài cổ bụng yều thì em xin vâng, nhưng X'U 
các ngài thử đẽ một bài thơ quả mít, xem thơ ai 
■hay tbi em xin biến, Cảe người khách thấy Xuân- 
Hương nối vậy, ai cũng dứng ngần ngẫm nghĩ đÊ 
vịnh thơ một hồi lâu cbưá thấy 01 đoc dược rầu nao 
bay, Xuào-Hương mới đọc lỏn một bài lâng ; 
Thân em uhư quả mít trốn cày, 
v ỏ nó sù sì múi nố giầy, 

Qaân*tử cô yèu thì dóng cọc, 

Xin đừng màn mó nhựa ra tay. 

Cáơ người kbảcb đều vỗ tay cười ầm lồn ròi lay 
nọ soa tay kia binh như sợ nbựa mít dính vào tay, 
từ bấy giở cấc người khách nòi táng suôug tinh mấy 
-càu rồi rủ nhau ra về. 

BOẠN THỨ VI 
Bỉ người tục đọc thơ nôi ỉớm, 

Nghe đòn xằng mang tiếng chả’a hoang. 

Oẵn nhà có ỏng cử Võ lại hay lim thơ chòng ghẹo 
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Bác mẹ sinh ra von cbằng hèơ. 

Tói tuy không naẵt sÚDg hơn đèo, 

Bâu dội nón da ỉoc chop đố, 

Lưug deo bị dạn rủ thao đen. 

Khi bầy giờ ở hàng tồng có ngưòi đàn bà chửa beacg 
pbấi ỉàng nước ngả vạ, cbịem nghe tiếng đồn, lẳm người 
lại lìgõ' la Xuân-Hưưng bàii tán che cười, Xuâo-Huơng nghỶ 
cũng thẹn thay cho bạa mả-hong, mới làm bàí ìhơ dê binh 
lẩy bạn chị em mìob, cho khỏi liếng khôn ba nồm dại 
một giờ miệng đời mai mỉa. 

Thơ rẳng : 

Cả nề cho nên sự dỏ' dang, 

Nỗi niềũũ chàng có biết chăng chồng*? 

Duyên thiên chưa thẫy nhô đàu dọc, 

Phận Liễu sao đà nầy nảeh ngaug. 

Cái nghĩa trăm năm, chàng nhớ cbửa ? 

Mảnh tình một khối, tbiẵp xin mang. 

Quản bao miệng thỗ obời chênh lệch, 

Những kẻ kbòog mà cỏ mấy ngoan ! 

Xuân-Hương từ khi mang tiếog như vậy, phàm những 
khách đến chơinàng cung dữ ỷ kbồng ra thù tiếp chi nữa^ 

Một ngay kia, sực cỏ ÔDg quan váo chơi, Xuân-Hươug 
nghê trông thấy ỏng ẫy hiah dung thấp bẻ nhỏ nhắn chư 
dao ba, biết rõ ông ấy là quaa Tnị mới hỏi baa rằng : 

— Ngày xưa Òr»a Bái-Cống thẩy mỹ-ũử cuog nhà Tàn 
muốn lưu ở ehơi má xhông được, nay ngầi cũng la eng 
tìái-cồag, mà lại dược gần gụi các nàng cung-tàn thì sướng 
biổt là chừng nào ! 

Quan thị cói : 

— Ta còn xuân tình cbi nữa, mà mong gần các chị 
cung-tàn, nay ta cbỉ tbich nghe giọDg thơ n6m cùa cbị nên 
jại đây thòi. 

Xuân-Hương lìỏi : 
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Vảy tòi .'tia tỉag quan lớn bài thơ này, xin quan lòn 
dừng có mếch lòng nhỏ. 

Quan Thi gật đầu, Xuìia-Hương liền đọc rằng : 

Mười bai bà mụ gbẻt chi nbaư, 

Ben cái xuân tìnti vất bỏ đâu, 

Kúc rích thây cha con chuột nhắt, 

Vo ve bẻt t»ẹ chi ODg bầu. 

Bố ai đò, biổt vổng hay chóc, 

Còn ke nào hay cuổng với đầu. 

Tnôi tnế thì thối, thôi cũng được, 

Nghía Dăm càng khỏi tiêng nương dâu (í). 
Quan-tbị bật cười ma rằog : 

— Giá,mà chị được như ta, thì chị can chi phái 
deo tiếaiỉ lììng lơ. 

Xuân Hương nói i 

Quaa lờn dậy thẽ thì tôi ròi đây cũog đi tu cbo rảnh Dự 
đòi thc bày giơ Xuân-Hương đã luống tuôi, nghĩ cŨDg đa 
chồn cả sự (tờí, muốn tìm nơi am thanh cảnh vắng bạo 
cùng sư vãi dè dũ sạch trần riuyẻn, vậy mới nay choi chùa 
nọ nghe câu kinh kệ, mai vãng cinh kia vịnh văn thơ 
một hôm xuỉSng chơi cbùa Qoáa-Sử(bây giờ lả hội quán 
Phật-Gáio sế cửa Tòa Án) thẩy cẫnh vắng ỉco mói đề rẳng: 
Ouản-Sứ sao mà cỗnh vắng teo, 

Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo, 

kềnh tiều đê suông khổng đấm, 

Chàng hạt vãi lần dếm lại đeo. 

Sang banh khổng kẻ khua tang mít, 

Cbua trật nào ai móc kẽ rêu. 

Cha Kiếp đường tu sao lắt lẻo, 

Cảnh buổo thêm Bgản nợ tình đeo. 

(I) Nương dâu ỉà cbỗ giai gảỉ hẹn hò nhau tích xua ò nước 
Trịnh bên Tầu. 
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Mờt hôm Xuàa-Hương xuổogô Chợ-dừa Irông lèn gò 
06ng-đa (tức la đèn Chung-liệl ờ Thái-hà) lúc bă> g ờ ró 
một tòa cô miếu trên cheo bức hcànb đè b?)n ctìủ uShiu- 
thái-tbú tniẽu» Thài-tbú tại lù-cbâu béo Tầu, đem quân 
sang đóng đòn ở 8ông-đa dề chổrg cự lại với Tây-sơn 
Nguyễn*Huộ bị ông Ngu> ễn-Huệ tự Quổng-rsm đem quân ra 
giữa ngay noồnc năm tbáng giềntì đánh một trận, quàn Táu 
chẽt bại rất ahiồu. sàra tbâỉ-thú cũng bị tử trập, sau npuởi 
Tầu ỉập miếu ở đỏ đế thờ, tiẽng đồn lình tbiêng lắm, Xuân- 
Hươtig bước lôn đè mỏt bài thơ rằng : 

Ghẻ mắt trống ngang thấy bẫng cheo, 

Kla đèn Thãi-thũ đứng cneo leo, 

Ví đây đồi pbận lãm giai dưực. 

Thòi sự aũh hung bâ bồy nbiểu ! 

Xuản-Hương đề bài t»<y èy thì lừ đó Sầm thải-*bứ 
inất thiêng. 

HỒI THỨ VII 

Chới chợ Giời toan dường quy phật 
Qua dèo Ngang vãng cảnh cố-hương 
Nguyên chùa Thầy ờ nui Sai sơn phủ Quíc-Oai lĨDb 
Sơn-tay, chùa ờ bổn sườn núi trỏng xuống hò seu, trên nhi 
lại có bang Xoânh-hóa, trong bang hãy còn vẽt đầu vết 
chân in vào Dên thạch-bích, tương truyền đó ià nơi ông 
Từ-đạo-Hạnn giải thi. Sung quanh núi lại cỏ am Hương-bải, 
viện Bồ-.mang đều là di tícb ỏtìg Đạo-Hạch dựng ra thi 
trước, cảnh trí thực là u nhỗ. Chốt vót trên dỉrb nủi đả !ạj 
có một cbỗ đít tròrg vuồDg như bồn cờ lục gọi là chợ Giời. 

Xuân-Hưo*ng lên đễn chùa Thầy vào chào Sữcụ (eư-ni). 
Sư-cu thấy có ta người tuẩn nhã có lòng ;yéu mến. 
Sư-eụ nói ĩ 

Nam-mò A-di-đò-phật, nhà chùa từ bi quỉng đại, nay 
tiều nữ quyết lÒDgcẳt đoạn tràn duyên Kin quy y đầu 
pbât. 

Sư cụ lại nòi : 



cửd Paậỉ là cửa tìr bi, tiều nữ muổn qny y đầu phật thì 
gid này cũng xin và Jg, nnung Chỉ e nua uhùa nâu sồng 
dưa muỗi chá biểt tiều nữ có kham được chăng ? 

XuAn-Hương nói : 

Hach lạy sư già con tủi thân con ỉà phân gái nbân duyẻn 
nhỡ nhồng, ba chim bầy Itồi, đằy dọa bề trần nghĩ công 
đã lâm diều khồ ải, vậy con muỏn Ihoat vÒQg ân ải, mầ 
lueo đạo từ bì may ra nhòr giọt nưởc canh dơơog rửa 
sach DỌ* trần, tbì thân con chả nhẹ nhồng lắm ru ĩ 
Moog nhờ sư già ra tay tể độ, cứu cho con kbỏj kiếp trầm 
ỉuàn, dử rẳ.ig dưa mu$i cbay ỈÒQg COD cũng xin cam cbịu. 

Sư cụ nói : 

— Tiều nữ đã phái tâm thề rguyện rbư vây, thì pbât 
tồ cũng chừng minh, nhưng tiêu-nữ bây ả đổy vởi sa 
già ít ngày, đê học cho thuộc câu kinh kệ, rồi sơ-già 
sẽ liệu ng*y làm Jễ sám h£i thi pbốt cho tiếu-nữ. 

Xuâa-r-ìương được nhài su cụ nòi vậy, nsởi lưu ơ laĩ 
rtgbe nhời sư cụ dậy bảo kinh kệ, sởm tổi dèn hương 
tụag Diệm học đẽn đâu thnộc rgay đến dẩy, nhà su 
cũng trong dẩi hơu cảc tièu. Một hòm Xuâr-Hưrrng 
noi vớt sư tụ chọu ngày ihl phát tho duợc fín mặc 
oẫu sồng (heo đòi vci các tiều oi, 

Sư cụ nói : 

— Tiền nữ hSy cử ỗr dềy học ít 1Ổ11, còn việc thí phht- 
thì hẩy thong thả. 

Xuàn-tiương nói đi nói lai hai ba lần, su cự rứ h(,*n 
lần không thí phốt cho vổi, nhưng Ví\n có ý yêu III $11 XuAu- 
Hương, mà lạt trọng tài Xưâtì-Hương vl váy XuAiầ-Hirơng 
vduởdẩ/, khi viết sở khi tu 14 Kinh lúc nhau lại di (lao 
chơi cú ĩohừa sung quanh đề vãn ị cáah ngAm thơ, tnẠi 
hòm lèn chơi chợ Giời, cò đê bai thơ sau nùy : 

Khen thay COQ tạo khẻo chêu ngươi ! 

Háy đặt ra nên cảnh cbợ Giòi, 
ẳiuồi sớm gió đưa, chưa nắng đứng 
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Ban cliiẽu mây họp, tổ 1 giăng chơi. 

Bày hàng hoa quãtư mùa san, 

Mở phổ giang-sơn bổn mặt ngồi. 

Bán lợi buôn daah nào những kẻ, 

Chả nên mắng cá một đòi lời. 

Xuẳn-Hươhg đè xonp, qua xuống dưới chân núi 
th5ỵ một ngọo chùa am thanh cảnh vầng, mới 'gã 
cửa vào chơi thẵy có một vị sư òhg, trồng ra chiều 
thanh nha phong vận lẵra, Xuâa-Hữơog chào, nhã 
sư ẩy mời ngồi chơi hỏi chuyện kinh kệ nàng ứng 
dảp dâu ra dẩy cả. 

Nhà sư hỏi : " 

—s Chẳng hay ngưòi học ở đâu mà tkồng kinh kệ 
uhư vậy ? 

Xuân-Hương nói: 

— Ciêu-nữ theo học 3ự bà ở chùa Sài-sơn dày 
'iẵ mấy thảng nay, vậy nèn mới biêu được kinh kệ 
u nhiều. 

Nhà sư nói: 

— Onẵhíĩ bay nốười vì nhân duyên sao, mà lại đến 
quy y cửa sư già như vậy ? 

Xuán-Hươug nói: 

— Tiễu-uữ giận vì đường duyên kiếp không ra 
làm sào nên mởi theo học sư già, cũng muốn tu cha 
chạo kiểp. 

Nha sư nói : 

Xem như Dgười nói chuyện kinh kệ thì học 
cũag đẫ giỏi, 'láng lên bậc sư bác, chang bay sư 
già sao lại chưa thí phát ehồ là cớ làm sao? 

Xuân-Huơng nòi: 

_ Tiều-aữ cung đã xia thi phốt đổi ba làn rrn sir-già 
vẫn ehửã cho, nghĩ cũng buồn bực, vậy nén hôm nay 
mởi lên chơi Chợ Giời vẩng cảuh dề thơ đề cho khuây 
{òng irần tục. Su-oam ra thấy nói đến chuyện làm tho- 
mới đưa chiếc quạt càm ở tay xin đề tìho một bài tho*. 
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Thơ rằng : 

Mưò'i bầy hay lố muời lâm đây, 

Cho ta yèu dáư ctìẳog rửi tay. 

Mòac dẫy chừng ẵy dàv ba góc, 

Hộng hẹp dườag này cắm một cay. 

Cảng nóng bao nhiêu thời cáng mát, 

Yêu đém chưa phĩ lại yêu ngày. 

Hồng hòng má phàn duyên vì cậy, 

Cbúa dẫu vua yêu một cài này. 

Sư òog mới biết là tay tầỉ nữ. 

Ngưyêu sư sam ấy xưa là một người bọc trò hay chữ 
văn thơ rẩt giỏi, tbi mãi không đồ, mới phẫn chí đì tu, nay 
gặp thẩy oàng l‘á tài nữ, vì duyẻa phận dở dang muổn 
di tu, hèn đọc bỡn rẵng : 

Ngản nỗi má hồng mà phàn bạc, 

Nỡ dem yếm thăm dẩn mần thảm. 

Xuân-Hương thly sư ông giọng thơ dề Dghe cung lấy 
làm pbục lắm. bèn ngòi lại bàn chuyện văn thơ một 
bồ; lảu, rồi lại giở về chùa nhà. Từ bấy giờ Xuần-Hương 
vẫn thường di lại vãng cảnh chùa sư ông, thơ‘từ xưởng bọa. 
Một hôm sư òog dang đứng chon vườn cảob, bSt thình tình 
cỏ con ong bay lại đốt đầu sư ông, sư ôog nhan nhổ xuýt 
xoa, Xuàn-Hương mĩm cười giễu rằng : 

Nào cu ũ ni nào áo tbâm, 

Bi đàu chẳng đội đê ong cbảm. 

Bàu sư bá phải gì bà cốt, 
liá ngọ con ong bé cáỉ nhám. 

Sư òug tbãy nàng riỗn tức lắm, không biết họa lại lam 
sao, bèn bảo rân* • 

— Chị hay riễu anb dầu chọc, kbòag trách dưực Hư g*a 
không cho chị thí pliàt vội là phải. 

Xuàn-Hương lại đọc bầi thơ nữa rằng : 

Chẳng phái Ngô, chẳng, phái fa, 



Bàn thi trọc lốc áo kbồnp tà. 

Oản dàng trước mặt nỗca ba pbầu> ; 

Vãí nấp sau iơng sáu bằy bà. 

Khi cảnh khi tiù khi chũm chọe, 

Giọng hỳ, giọng hỷ, giọng hy ba. 

Tu lau có lẽ lêu sư cụ, 

N'gẩt ngìiêu tờa seo nọ đố mà, 

Sư-òng nòi : 

Thòi chị đừng riễu lôi nữa. 

Xuân Hương cáo từ ra về, từ bấy giở ciìíig kiiòng năng 
di lại chơi chùa sư ông. Cách it lâu sư òưg bị về tội 
hoáag dâm dân làng đuồi sư phải đi nci kbàr, Xuân 
•lương mớí dén chùa liễu biệt, tiễu đưa uoột bài thơ. 

Tbử rằng : 

Cái kiếp tu hành nặng đá deo, 

VỊ gì một chút tẻo tèo tếo ? 

1'huySn Tử cung muốn vè Tày-chúr, 

Trái giò cho nên phải lộn lèo. 

Sư ông xem thơ cười njà rẳt)g ; 

Chị này rõ khẻo, ổng Bải-công chị (*.ŨDg riêu dưọc mà 
người ta trải gi6 chị cũng cười, chị thực lè tài lải lúI ! 

Xuân-Hươag từ khi tiễa biệt sư ông đi ròi lúc btidu 
không biết đi chơi đàu, nghe tháy noi núi Sai‘Sơú cố chùa 
thièn-tạo, bèn đi dạo cảnh xem đường vào cheo ieo cỏ 
cày rậm rạp, tới cửa chùa thấy chùa ấy là một cái hầm đá 
tự nhiên sà, cột, ngữàra nà đd ấy, toàn bẳng đá cếj đồi 
bền sườn đả, mô hôi đà rỉ ra troag cbùa những cbổ hốc 
đá tạc thknh tượng phật ngồi la liệt, thật ỉà một e.ình 
tbiẻn-nbièn. Khi ấy trong chùa eó mồt vỉ sư cùng máy 
chú tiêu đang ngồi aõ mõ tung kinh, Xuân Hương 
mơi vịn sườn đá chèo lên, thấy Irén Thạch- 



bích có nột cải hang, tương truyổu ià hang Tbồnb-bóa 
bèn vịnh thơ rằng : 

Khea thay con lạo khéo khòn pliảm, 

Một dổ giưong I*a bi ối mấy ugoồm. 

Lườu đả cỏ ieo sò* rậm rạp, 

Sáĩh khe nườc rỉ mó lam nbam. 

Một sư duu trọc ngòi khua mô, 

Haỉ tièo lưng tròn dứng giữ am. 

,Bến noới biết rang hang ihảũh-hỏa. 
r.riòn chân mỏi gối hãy còn ham. 

Xuân-Hưomg vịnh song trở ra về chùa sư giỏ, lắm lúc 
ngẫm nghĩ rất buồn bã, ngbĩ rằng giá mình cứ ở mãi chồn 
Tỉày thì đẫn cỏ câu thơ nào bay, củng không biết đọc cho 
ai nghe, mà xin thỉ phát tữụ giới thì sư giá mãi khong 
cbo, xem ý sư già ra chiều e rẳng raìnti không chắc có tu 
đưọc chăng, chả nhẽ mình ở mãi dày, thì bao giờ eho 
chọn đạo tu bành, bèn từ giã sư già đi dạo choi sơn thúy 
trong vùng Thanh-Hoa. 

Bi đương chèo đèo lặn su Si, lới huyện Kim-Háng qua 
núi Kẽm-Trổng ỉa 11 Ơ 1 giáp giới tinh Ninh-Btolì vại lĩnh 
Thaah, đòi bôn có hai quả oủi mọc ken tại với nhao, giũa 
có một kbe nước, nước trên khe dá rơi xuổng lõm hõm 
su5t ngày lại cò một con (tường nhỏ đi vAo giữa kcici 
củi, len 1 ỏi bẹo hòi, vậy người ta môi gọi là kẽm Tr?*r»g, 
Xuân-llương qua dó tnấy sơn-thủy hữu tỉnh, dí? tim 
rằng : 

Hai bên thi núi giũa tbi sông, 

Cỏ phẫi dầy là Kẽm Trổng khòngV 
Gió dập cành cây khua ỉắc cắc, 

Sóng dồn. mặí nước vồ long bong. 

Gằu đấy lại cò một cài hang sáe^tục gọi la hang CiV. 
cở Xuâ.ì-Mương cũng đến tậnaoùxem đề vịnh, thơ vàng 



Giời đát sinh ra dả roôt chòm, 

Nứt làm đổi mảnh hỏm hòm hom. 

Kẽ hăm rèu moe trơ toen hoẻo, 

Lưòng gió thông reo vỗ phập phòm. 

Giọt nước bữn-tình rơi lõm bõm, 

Con dường vô ngạn tối om om. 

Khen aỉ đẽo đả (Ai xuyên tạc, 

Khéo hở hênh ra ỉẳm kẻ ròm. 

Xuân-Sương đi (iu ngoạn xe® phong cânn Dúi non Ư 
Tùng Kim-Bảng rỏi đi vào Thanh-Hóa. Khi btíy giờ giời gẫn 
xỉ cbiẽu, Xuân-Hương mu$Q ỉl® chỗ ogủ chọ, trông bân 
kiasuổi, thấy có mấy cải quản hàng nhà (lanh vách sậy. 
Xuàa-Hươag rảo bước đi tới, qua cầu suổi rừữg lại nbìn 
xem phong cảnh đề thơ rầDg : 

Bửag eoéo tròng theo cảnh hắt heo, 

Bương đi thiên thẹo quáh treo ieo. 

* Lớp lều mái cỏ danh SO’ xác, 

Sỏ kẽ, kèo tre đỗi ngẳng ngbiu. 

Ba chạc cây xanh hìoh uốo éo, 

Một dòug ntrơc biếc cỏ leo teo. 

Thú vui quên cả niêm lo cũ, 

Kia cải diều ai gió lộn lèo V 
Xuàn-Hươag vào quàữ hàng nghỉ lại ở đỏ một đèm, sáng 
hòm sau tên dường qua đèo Ba-Dội thuộc huyện Tổng Sơn 
núi cao ngát giời, ai qua đó phải trèo hết dèo nọ rtẽa đèo 
kia, người ta thương gọi ba dèo. Ngang hai bên núi dữa 
eó con đưỜQgđi bom hỏm, y như cái đò cá, tục gọi là cửa 
đó òng Koồag-LÕ, Xuàn-Hưưag quađăy đẻ cảu đổi rổng ; 

Kheo kheu ai 1 đẽo Bá chênh vôoh ? tra hom ngược 
dề đơm người tìẽ-Ba, V 

Trach eoa tạo, Lừa cơ tem hẻm, rút nát suôi cho lọt 
khách Cồ-Kim. 
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Xuân-Hương qua đẩy trèo qua đèo Ngang, đửng trên 
trỏt vỏt đỉah nủi, ti*6og ra cửa lìẽ Thầti-Phù, nưởcnon 
mênh mang cảm bửog đề rằng : 

Một đèo, một đèo, lại một đèo, 

Khen ai khéo tạc cảnh treo leo, 

Cửa sớn đò loét tùm hum nỏc, 

Hòn đá xanh rì lán phún rêu. 

Lắt léo oầnh thòag tơn gió thổc, 

Bầm đìa lả liễu giọt xươns reo.; 

H*ềa-nhân quân-tử ai là chằng, 

Mỏi gốì chồn chân vẫa muỔQ chèo. 

Xnân-Hươag qua đèo Ngang tởi Thanh-Hỏa về quê 
mẹ, ở Nghê-An thăm hỏi họ hàng, rồi đi chơi vâng 
cẫnh cbùa triền đi đến đàu thì lừng tiếng văn thơ đến đấy, 

ỀP 

ĐOẠN THỨ VIIỈ 

Họa ưiĩn thơ ÍOÙII giọng oái oăm , 

Khoe con tự thỉ tài đối đàp' 

Một hôm Xuào-Kương qua chơi chùa Địch.Lộng, chùa 
ấy ở về Ninh-Bình xưa chủa Trịnh mới sửa sang lại phong 
cảnh cực đẹp đề vịah rất nhiều, Xuàn-Hương vào chùa thíly 
thơ từ của cốc khảcb du thưởng đề nhan nhản ò trèn tường 
vôt Xnâo-Hưong cung làm baí câu vịnh cải chuông : 

Một đàn thẳng ngọng dửng xem chuồng, 

Nò báo abàu rẵog ẩy êfái uông. 

Có mẫy thăy văo-nhận xem tho* nực nở khen ngọi rang : 
<íGiỏi thật ! giá nhự hạng chị này mà dược hpc như bọn 
chúng mình thì hay chữ biết chừag nào, kdôog trỏeh clưọc 
di đẽn đàu nôi danh dến đẩy». 

Xuàei Hương từ khi ãy, tiếng tăm lại càng lừng lAv ch 
irong trung-Kỳ ròi lại đi chơi khắp các chùa, di đỄn đAu 
tiếng van thơ lừng lẫy đến đấy ai cũng gọi là tải nữ. 
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Xaân-Hương vân du mọi no*i thẳng cảnh phía bắc 
Trung-Kỳ đi đến đâu tức cảnh đề thơ đển đẩy. Sau vài 
thảng lại giở ra ngoài Bắc. 

Nhàn khí thong thả lên chơi Tuyên-Quang, thăm cbị 
em hạn, qua đườug thấy một chỗ có hai hòn đá oẳm 
chồng chẩt lèn nhau, một hòn hình như Dgười đàn ÒRg 
ở tréo, một bòn hinb như Dgười đàn bà ỏ* đưởi, khách 
buôn qũa lạị vẫn gọi là đả ông chồng, Bà chòng. Xuâo- 
Herơng qua đó ngẫm nghĩ giời đất sinh râ cũng kỳ dị thật 
bèn tức cảnh đề một bài thơ. 

Thơ rảog : 

Khéo khéo bẫy trò tạo hỏa công, 
ờag chồng đã vậy lại bà chông. 

Từng trên tuyết diễm phỡđầu bạc, 

Thórt dưới xương pha đượm má hòng. 

Gan nghĩa dãi ra cùng chị nguyệt, 

KhSi tình co mãi với non sông. 

Bà kia GỜn biết xnàn giã giặo, 

Chẳag trảch người ta lúc trẻ chung. 

Xuâa-Hương vịnh xong, lại sực nhở đếa ôag Chiêu-ỉdồ 
khi trưárc thực lồ một người tài dduh trong đời hiếm có. 
Ngưàri đâu gặp gỡ tàm chí, Trăm năm biẽt cò duyen gi hav 
kUởng? Sao làu nay không thấy òng ấY đến choi, khống bìêt 
u tại lồm sao, về sau hỏi thàm ra mới biết ồng ấy nhà vua 
triệu vào Kỉnh rồi hô ra làm Trỉ-huyộo. Nồng bèn gửi thư 
hỏi thẳm, ỏng Chiẻu-HỒ đưa thư giả ahời có câu rằng : 
Nay dã mần cba tbằng xích-lử, 

Rầy thỉ đù mẹ cải hồng-nhana 



Xuân • HươQg tiếp tlnr iửc bực quá cbừDg nghĩ rằng 
Ông này mởi ra làm quan má dã hợm-minh đẵ vậy ỉhìt&gửi 
cho ỏng ấy một câu đôi đề mỉa lai chơi, ỉìềa viết một CẾU 
dùng ebữ Thộp-lìần gửi đ3a xem ỏ Jg ta dổi đáp ra làm sao? 

Chiêu-Hồ tiếp thu thây có câu đối ra rằng: 

Mặc áo Giáp dai cài chữ Đinh, Mậu, Kỷ, Cacb khoe 
mình rãng Quý, 

Ông Chiêu-Hồ xero xong ciròi mà uối: 

— A ! Coh này dảm khoe tài mà lại nòi riếc mìnb 
pbẵi đốp lại mà mắng cho nó mới xong. 

Nỏi vậy liềa viết một cân dùng chữ BảUQuải đkp lại 
như sau này : 

Làm đĩ Càn tai đeo hạt Khảm. Tổn, Ly, Đoài khéo 
nói rằng Khôn. 

Xuân-Hương tiếp í'âu đối đáp lại thấy vừa trọi vừa cbinh 
lãy làm cảm phục vò cùng. Xong nghĩ lại ông này thả dọDg 
nhả bỉ mình là dĩ thõa mới ít lâu nay kẻ nam người bắc 
xa cách nhau mà mối tinh đã thoảng đi như khổng, thật 
cũng tệ bạc nhưng tbiên-hạ thiếu gì người tri-kỷ ta hãy cử 
khép cửa buồng thu đào <iỀn không dề rơi vào tay phàm. 

Cỏ một hôm làm bài thơ tự tình rẳng: 

Chủ lối kia ơi biẽt chủ rồi, 

Qua sống rồi lại đẩm ngay bòi. 

Chèo ghe vừa khỏi dòDg sông ngược, 

Đấm cặc Dgay vào ngẫn nưởc suôi. 

Mỏri biốt lên bờ đà vỗ đít, 

Nồo khi giữa khúc phối so vòi. 

Chuyến đò nên nghĩa sao không nbở, 

Saog nữa bay iả một chuyến thổi. 

Xuân-Hương từ khi ấy ở nhà vui thú thôn quê khi cbơỉ 



giăag, lúc hóng mảt, một hồm chiều mát, Xuân-Hương 
làm một bèi thơ. 

Thơ rằng : 

ĐươDg cơn nỏng Rực chửa mưa tè, 

Dỗ chị em ra tốt nước khe. 

Lẽo dẽo chiếc gầu ha góc dụm, 

Lểnh đôak môt ruộng bổn bờ be. 

Si sòm đáy nước mình nghiêng ngửa, 

Nhấp nhỏm bén ghènh đít vắt ve 
Ham việc làm ân quên cả mệt, 

Dạng hang một lúc dã dầy pbè, 

Kbi ấy đang tiẽt mùa xuân, dân quê hội bè vuí vẻ. 
giai nhân tài-tử dập dìu chơi xuân, làũg nào cũng mở hôi. 
con giai coo gải nhởn nho' chơi bời, chồ thì đánh đu, DOÌ 
thỉ đảnh cờ, Xuâa-Hương ngẳm xem tức cẵnh đề rẳng : 

Thcr đánh đu 

Tám cột khen ai khéo khéo giồDg ĩ 
Người thì lên đảnh kẻ ngôi trông. 

Giai giu gổi hạc khom khom cật, 

Gài uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. 

Bốn mảnh qạần hồng bay phẫp phới, 

Hai hàng chân ngọc duỗi song song, 

Chơi xuân đã biễt xuân chăng tả, 

Cọc nhồ đi rồi lỗ bỏ khỏng. 

Tho* đánh cò* ngirời 
Cbàag v.ởi tbiểp canh kbuya trẳn trọc. 

Hổt đèn lên đáah cuộc cờ người. 

Hẹn rằng đấu cbỉ mà chơi, 

Cẵm ngoại thủy khôag ai được biết. 

Nào tưởng sĩ đâu ra cho hết, 

0ề đôi ta quyẽt chí một phen. 

Quâa thiếp trẳng quàn cbàng đen 
Hai quân Sỵ chơi nhau đà đã lữa. 

Thoạt mới Yào chàng liồn nhầy ngựa, 



Thiếp vội vàng vẻu pbứa tịnb lên. 

-Hai xe M hà» chàng gảc baibồu, 

Thiếp sợ bĩ thiếp Uèn gảob sĩ. 

Chàng lừa thiẽp đương khi bẵt ý, 

0601 tốt đầu dú dí vò cung. 

Thiếp còn đương mắc nước xe lòag> 

Nước pháo đả nò đúng ra chiẽu. 

Cdàng bảo chịu thiễp rẳng chẳng cbịu, 

Thua thì thua quyết níu láy con. 

Khi vui nước nươc hon non, 

Khi buõn lại giỏ bàu soa quần ngà, 

HỒI THỨ IX 

Khách nhân tình qua chơi ướm hồi , 

A nhừ băuy khéo dưl nhăn duyên, 

Một bôm có quaii Hậu trồng thấy Xuản-Hươog dáng 
diệu dễ íhươug bèQ dọc càu ví hỏi rằng : 

Bấy lân nghe tiổng má đào, mắt xanh chẳng đề ai vào 
phải khổng ỉ 

Xưản-Hươag cũng ví đáp lại rẳngr 
Tỏi đàu dám thế. nhời rẳug: Dao vàug bò dãy kiui 
nhung, biết ì ằog quân tử cỏ đùag cho cbăng ? 

QuanHậuthấy Xuâo-Hương ăo nói có duyồn vừa V giU 
dầu, nghe ngà m một vải bài thơ, biẽt Xuán-lỉương u bao 
tai-QŨ chú' khòtig phải ỈA người giầag gió nên tù* bily giu 
kbòngmăy hómỉa không di tại choi bòi, xirớng Uọu v;ín tiu/. 
Bà iíậtt ở nha hẻ khi nầto thấy‘quan Oag ổi choi, Ihi bú 
Hậu hay hỏi său, hỡi ddji> biặt ỳ rầug quan Hậu liay to HU) 
dốu Jchơi vóh Xuân- Hương. Xuân-Hưocg Ihãy quan 
<Hậú dển chơi tuy rẵng thơ tCrtựtìab, ohưng xem kỹ bình 
như có ý sợ sệu không vững 4òag ngòi dai) Xuôii-i lưong 
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biết ý máủỉàra một bài vịnh riễu chơi. 

Thơ rẳDg: 

Tinh cảnh ấy nước noa này, 

Dẫu khống bồng đảo cũng tiẻn đày. 

Hành-aơn mục đièai đốỉ hàng nhạn, 

Thức lĩnh đen cbùm một thước mày. 

Nhẩp nhổ đầu non vừng nguyệt chếch. 

Hbẩt phơ sườn núỉ lả thn bay. 

Hỡi người qu&n-tử đi đâu đố? 

Đến cảnh sao mà đứog lượm iay. 

Quan-Hậu xem thơ cười rằng ỉ 
—Tôi có phỗi nbtt chàng Thúc đâu ỉ 
Quan Hậu ngồi cưởỉ vờ, rồi giò ra vè nhà ngồi ngẫm 
nghĩ biết Xnân-Hươog cũng thuận tinh vỏri mình nhưng có Ý 
sọr vợ mình ghen tuông, nên mởi vịnh tbơ kbly mình, ngòi 
nghĩ ngẫm ngầm thừ raặt ra, bà Hậu vừa đi chơi về tbẫy 
thế hối rằng: 

—Quan lởn đi đầu về mà mặt thờ thẫn ra thẽ? 
Quan Hậu cứ ngồi nín lặng, giả cách làm thinh : bà 
Hậu biểtỷ quan chỉ mê man về Xuân-Hương nôn mời 
ngơ ngần tinh thần, bễ sầy ra lủc‘nào thì lại lén Tày-hỏ 
xưởng họa vởi Xuân-Hương. 

Xuàn-Hương nghĩ mình gập được ổng ỉa cũng là ngươi 
qaân-tử đôi bên trung tình đều !à ngẫu nhiên. Nhưng cbĩ 
híèm về một nỗi vợ ồng ta hay ghẹn tuỏng nghĩ mỉnb vì 
rằng duyên trườê ép uồng không ra gì nếu nay mà lại cổ 
dẵra ăn xổi, tự minh kbổna đẳn đo trước, khòng khéo vừa 
hại đời minh mà lậi lụy cả dtỉn ông ẩy. Xuân-Hữơng Qghỉ 
vậy tức cánh đề rằng : 

Chiếc bảch buôn về phận nồi nênb, 

Giửa dòng ngao ngốn nỗi iènh đênh. 
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Lưng khoan tình nghĩa nhường laỉ lảng, 

Nửa mạn phong ba luống bập bềnh. 

Cằm lài mặc ai tăm đổ bển, 

Gioag ièo thẩy kẻ rắp suổi ghènb. 

Ay ai thăm vốn cam tòng vậy, 

Ngán nỗi Om đàn những tấp tênb. 

Một ngày kia Xnàn - Hương đang ngòi nhe ốc nhồi, 
sực đảu Quan-Hậu vào chơi không kịp cất, Quan-Hậu 
nbân căm CÃÌ dừi cbọc con ốc mà bảo rẳng: 

— Con gài đâu lại ăn quà nbảuạ vậy. 

Xu&n-Hương cưòri liên đọc bổn câu thơ chữa thẹn rằng ; 

Bảc mẹ sinb ra phận ổc nhồi, 

Đêm ngày ỉân ỉóc đảm cỏ hối. 

Quần tử có thương thi bóc yếm, 

XỈQ dừng ngỏ ngoáy lồ chồn tôi. 

Quan-Hận tủm tỉm mà rằng : 

Khéo tai thơ thần chữa thẹn, 

Xuầa-Hơơng vội vàng thưa rằng : 

— Tôi quea mồm đọc nhảm nhỉ xin quan lỏrn miễn 
chSp cho. 

Xuân-Hươog thấy quan cử một bai hẹn bò khổng nhẽ 
mình lại phu ỈỎDg cho được* Mà Quan-Iỉộu tbì ihtrởng 
khi ỉạỉ chơi nhắc đến sựãy luôn. Sau vỉ bà Hậu giíí riổt 
quá hễ quan động bưỏrc chân ra cửa, thì bà Hậu theo 
chân ngay chỉ trừ ra ỉủc đi việc quan thì thổi còn ngoệỉ 
giả tồi cũng khó lòng cỏi dối bà ta đi dược. 

Bà Hậu thấy quaa Hậu tâm khi ngơ ngần biếng nhấc cỉ 
việc quan, cứ đỗ cho quan đi cả đêm thi lại cười khanh 
khách, nẽtt mà cử nẵm khố giữ chịt quan ở nhà, thi quan 
hay bẳn gắt không chịu được, vả lại đă có tin quan Hậu 
sắp bồ tri - huyện, oốu không chiền lòng ngài cho rAt 
thì lắm khi ngài cử n&m khi ò nhà, sợ ròi quan trèo 
quở trách thi làm sao? Chỉ bằng ta phiicvới oho qaan 
một chị tiỉu tinh mới xong. 



Một ngày kia quan Hâu vì đ£ l&Q kb ờna dược đểơ 
xướag họa với Xuàn-Hương trong lòog buồn bực, hễ động 
một tí thì gắt, bà Hêu bòỉ : 

- Tôi cưới cho òng một chị bầu non thì óng bằng 
lòng nhẻ ! 

; Quan Hậu cười ĩ 

Hà Hậu nỏi: 

thong thả xem cỏ món nhà qué nào sạch nước 
cản thì tôi ftẽ hồi cho ông, 

Quan Hậu lắc đầu ! 

Bà Hận hỏi : 

— Thẽ thì ông hằng lòng ai ! Xuân-Hưcrng ohẻ? 

Quan Hàu ngồi lặng r ỉm* 

— Bà Hâu nói : 

Tnôi chỉ có cô lô tỹ ấy bău ngài, thi ngài mài thỏa- 
đờị r5i tha hS tnà tho' ra rông rồng,- 

Bà Hậu bi5». ý quan mu5n chĩ lấy Xuân-Hơơng nếu 
mìnhkhông ra mặt hỏi thi họ chỗng lẫy nào mà chồng mình 
thì cử đi lại chọi bời mãi cũng chẳng ngăn cấm được. 
Nhgĩ vậy mớĩ mượn người mụ rnổi đến hỏi Xuân-Hương, 

Xuân-Hưomg tiếp mụ mỗi đến nói chuyện kề: « Bà Hậu 
là người quồ 'ĩiùamồc mạc, tỉab nễtđề dàng, vì quan Hậu* 
muổn kổjt người thử-thất, mà dã biết eô là tài hạnh kiêm 
toàn, nốn mới mượn tôi nói chuyện, tôi tưởng chả còn đâu 
bơn?» 

Xuân-ITương ogbe Dỏi biết vậy, nhưng ỷ vẫn còn 
ngần ngại, mi. 1 . m6i giở ra về, Xuân-Hương một mình giẳn 
giọc nghĩ ngợi thâu canh, vì rẳng ông ấy thi mình đã biết^ 
bấy lâu ỷ hợp tâm đầu, già có nèn ra thực là đẹp duyên 
phải lửa. Nhưng chỉ e một nỗi bả ẫy ò nhà, vậy nên 
không dám quyốt tinh đính ưởc, hay bà Hậu cũng ehọ 
người đến hỏi mình ỹ hẳn quan Hậu đâ khuôn sếp êm rồi 
mình không biết nghĩ có nên hay chăng í Xuân-Hương 
ngồi nghĩ bảng khuâng mượn chén ngâm thơ, vậy cỏ nên 
bài tuyệt diệu nbư sau này: 
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Canh khuya vảng vẳng trốog canh don, 

Trnr cái hồng nhan vớỉ oướcnon. 
c.bén rượu hương đưa say lại tĩnh, 

Vừng giăag bóng sế khuyết chưa tròn. 

Sién ngang mặt dát rêu từng đáoa, 

Bám toac châ 1 roây đà mẩy hòn. 

Ngan nỗi xuân đi xuàn lại ỉại. 

Mảnh linh san xẻ tí con con, 

Sáng hôm sau, chị em bạn Xuàn-Hương nghe thấy nói cỏ 
!><* Hậu sai mụ mối iẽn hỏi' dam Xuần-Hươug cbo quan Hàu 
ai cĩitìg đẽn chơi hỏi truyện dẽu bảo rẳng « Nẻn chứ không 
nên kén L-á chọn caah mãi ; Chim khốn đậu nòc nhà quan, 
Giai khòn tìm vợ aái ngoan tìm cbdug.Xưa nay nbữog bạn 
má hồng, Toà hầu quân-tử hơn chồng tiều nhâD, về dỏ chỉ 
khôn khéo chiêu lòng bả liậu u xong». Xuân-Hương nghe 
nbờikbuyèn bảo cũng êm tai, sực lại tbẩy mụ mồi cằn 
quyền, Xuản-Hươog mới bấng lòng nhận Lbòi, n ụ mỗi 
nói xin nav naai thi hà Hậu dưa dô dẫo cưới. 

/tề - 

ạ 

llồl THỨ X 

iiực chììllỊỊ chlỉlìỊỊ lủi phán lùi (lùi , 

Khóc (Ịiiun phá trọn nicm linh // 7 * 7 . 

Hèm nồm cưới, Xuân-íỉương cung khổng tàm gi chi 
/ mời năm ba chị em thần đến ăa com. Mộl chổc thfíy bỉ« 
Hậu đưa đj dầu cưó’i dến đòn Xuáu-Hương. 

Quan Hậu vừa cưới dược Xuâo-Hương VỄ rồi hcn cô 
chỉ đượi bô Tri-huyệo, quan ông đi pbố ly CỊUIU1 há cílng 
đem cá Xuâa-Hưong đi, kbi tèm giàu, khi quấn thuốc, che 
thang bánb chải trong nhà cơm nư<Vc kbảch khứa, bh lớn 
cả khống phải nhìn cbi đếa, cbỉ mặc cò hai mồ cung 
đáu ra đấy cả. 
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Cò hai cậm cụi cả ngèy. hết hầu quan ỏng lại đến 
quan hồ, tối đến 19 ỉ thui thủi rằm riềng buồng ngoè). 

Từ ngày quan huyện lấy Xuân-Hương vè, thấy Xuân' 
Hirocg nẽt na lại càng yêu dấu, nhưng ban ngày thì bận viéc 
quan, tổi đến vào tư thẵt rằm nghỉ thì quan bà lại nẳm kề 
giườug bên, hễ hơi nghe tiếng sột sạt dây, thì bà lớo lạì 
đằng hắng lên hai ba liễng. Quan ông lại Dẳm xuổng 
nín tbio thít. 

Xuân-Hương Dấm nhà Dgoài lắm khi suỗt đèm 
không ngủ ngẫm nghĩ thương mình duyên phận hẫm hiu, 
tắm phen chịu cay chịu dâng, oghĩ rằng đã chịu đem thân 
ăn cạnh nẵm kề, mà lại thấy lâm dièu kbe khắt khó chịu 
hối rằng thân minh đâ tu mà tu không chỏi, vậy làm hối 
ỉbơ rằng : 

Kẻ đâp chăn bftng kẻ lạnh lùng, 

Ghém cha cái kiểp lãy chồng cbuug. 

Răm Ibì mượi họa bay cbăng chở, 

Một tháog đôi lấn có cũng kbông. 

Cố đẵm ăn xôi, xôi lại hầm, 

Cam bằng lồm mướn, mướn không công. 

Tbàn nãy vi biết duờng nồy nhẻ, 

Tbà trưửc thôi đành ỏ‘ vậy xong. 

Xuâu-Hưcng vịnh xong câng nghĩ cồng đau, thỏ' dài 
thôn thửc, nước mắt chửa chan, trong ra giời dã rạog 
đông, giở dậy tròng coi quét dọa cửa nha từ bây giờ cứ 
việc tbức khuya dạy sớm, giủp dỡ việc trong, tbôi cung 
chằng Dgỡi g.ì dến sự quan lớn di lại với mÌDh nữa. Một 
đêm thắp ngọn đèn ngòi dệt cửi nhân vịnh tbơ rằng: 

Tbắp ngọn đèn lên thây trắng phau, 

Con cò măp mảy suồt đêm thâu. 

Hai chăn dạp xuông nầDgDăng nbẳc, 

Một suốt đàm ngang thích tbỉcb mau. 

Rộag bẹp nbỏ to vừa vặn cả, 

Ngân dai khuôn khô vẫn như nbau. 

Cô nào muốn tổt ngâm cho kỹ, 

Cbờ đến ba thu raởi dãi mầu 




về sâu bà lởn tuồi về coi già thấy Xũân-Huopg na 
nén cQng yêu nê khòng gben tuông như trước nưa. 

Kbi ?íy quan ôog lèm tri-huyện, cbínb sụ minh mân 
dược thằng bồ tri-phủ Vĩ,nb- Tường, bít cỗ thu s?p về 
nhỏ quê giao pbố cho cô híũ theo quen lén phủ ly. 

Xuâa-Hưang theo lén phù Vĩnb-Tuờng, khi thong 
thả lại giỏ- túi tho- ngâm vịnh với quan ông. 

Một hôm dang mủa euíỉ thu giời lún phún nìim lia 
bạt .mưa htiri ngăm Dgărn rót quan phủ sai bầy cuộc 
rượiíỊvgợị cố hai ra cùng ngì5i uống rượu vịnh tha 
Xuàn-Hiítoag vịnh bải tức cẫnh rang : 

mánh thót tằu tiêu mẵy bạt mưa, 

Khén ai kb áo vẽ cỗnh tiêu sơ ! 

Xanh om cố-thụ tròn xe ,tán, 

Trắng xỏn tràng giacg pbẳng lặng tò. 

Bầu đốe giang-sơn say chấp rượu, 

Túi lưng phong nguyệt nặng vì tbơ. 

Ồ hay cảnh cũng <ra người nhỉ? 

Ai thấy ai mà cbẳng ngân ogo I 
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Xuân-Hương vịoh xoDg nâng chén chuốc rượu àqc 
ỉẻnyỊuan phủ nghe Quaa phủ vổ đùi vỏ ví khen háy 
ngâm đi Dgàm lai raâi câu kết : Ai tbấy ai. .. nia. í 
Khi thong thổ, Xuân-Hương lại đi chơi các chùa gan 
đấy đề vãn cảnh. Một hòm vừa gặp Dgồy rlm tháng gifne 
rgurời đi lễ bài các chùa đông như kiến, nhãt là các điện 
cbơ-vị, điệnnào cũng chập eheng lên đồng phán bào sư 
nọ cự kia, Xuân-Hươog thường gặp Dgười ch|em bạn đến 
cầu cúng lễ bài điệa kia. 

Nguyên người ấy ỉa bạn tbiểt của Xuảu-Huang tbủe bẻ 
lay chồng ữbà cự-pbủ, đã dôi ba năm rồi ma Chưa tháy 
sinh đẻ lần Dào, tinh hay mê vè sự đòng bống,vổy Qgày 
râm nào cũngdếo điện kiều cửog đề cầu tự. Bống cỏ 
phán rung ĩ « be kiến biệu phải lễ tạ ngav ». ít lâu chị ta 
thẵy tẵt kinh tưởng là cầu tự đã cố thai, nhân ngày róm 
mới sửa lễ tạ tam phủ. cbị ta gặp Xuân-Rưotỉg báo I ẳog r 
— Tổ! với chị cùng muộn mân nèu tbttnó tâm cùng 
làm tòi cửa thánh là hơn. 

Liên dẳl Xuân-Hơong đi lề bải, XuầD-Huơng rù cùng 
di cho’i chùa Hương-Tícb cbị ta nghe nói cbùa Hươog 
ai đến cầu tự cũng linh, liền ưag tình đi ngay, khi vso 
đến chùa trong, Xuân-Huơng đi xem pboDg cảnb cbè rọ 
chỗ kia, vậy cố dề thơ tẫ cảnh râng : 

Bay đặt vì ai khéo khéo pbồm ? 

Nứt ra một ỉồ hỏm bòm hom. 

Người qnco cõi phắt chen chàn XOG. 

Kẻ la bồu tièo mỏi mắt dòm. 

Giọt nước hữu tình roi thốnh tbỏt, 

Con tbnyềo ví-trạo CÚI lom kbom> 

Lâm-tuyền quyễn ('k phồn hoa ỉại, 

RÔ khéo giòi già đến dở dom. 

Xuàn-Hưtrng Q' vở quan phủ ít lồucững đưoc chũỉ 
con giai. Bấy giờ Xoàn-Hưưng nguĩ ưỏi thỏa lòng tuy 
rống mấy phen chìm Dồi. oghĩ cũr.g chua cay cbo pbận 
má hồng nhưng may đ4u gặp đượe bậc tài toa, 
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iàm tên danh giả ibì cflng phu công bẩy lâu trọn đá 
thử Tàng. 

Qaan phủ khỉ íy đữ ngoai nồm mưoi tuồi, lèm việc 
quan giản dị, kbi nhàn nhã XuAn-Hương cgẽi hầu đẫm 
bỏp quan ỔDg ủ tê bảo Xuân-Hương rôog : 

— Ta tuôi tbọ đfi già rồi, không chắc còn sổng được 
bao nhỉẽu lân nữa, nhưng chĩ ái ngại cho ái kbanh đâu 
còn xanh tuồi còn trẻ thỉ sàu này biết nghĩ sao đây ? 

Xuân Hương thưa : 

— Thiếp có pbỗi tè người như ai đâu, bSy lâu tbiẽp 
nàng kbăn sửa tủi hầu người, dẫu người kbuất tníi 
đỉ nữa, thiếp cũng xin cam giữ tiết chứ tấm thân DỀy 
lại còn vương tơ mẩy lần Dữa bay sao. 

— Ảỉ-khanh ơi, ta Qbỉ thương thay cbo ái khanh ỉà 
bậc tài tình, giá ta mà thất lộc đi thì ái-khanh biết tựa 
▼èo đâu? 

— Ngồi ngbĩ chi những sự sa sỏi làm vậy, tbiêp nhờ 
giời cho còn được mht chút mâu đào nbẽ nào lạì cải 
tiết mà theo người khốn hav sao? Thiếp tuy đeo ùẩng 
lẳng lơ nhang cừng người ãỉ ân bấy nbiôti lâu, tbì cũng 
thề giữ cho trọn lĩúnb-sơn tliệ-hải. 

Quao pbỗ nghe Xuân-Hương Dối bấy nhiêu chòi, biết 
là nàng ẩy quyết cbi gitv nicm chinh lĩểt, tuy rằng thơ 
từ cũng cỏ nhờỉ giỉlng gió, mù thi.ro lè tỉnh tự nhiôn chờ 
không phải lủ người sớm (lùn tỗi noíkn như ui KhOng 
ngờ quun phố nổi (lược mfíy liOni rin iigỉd iníít. 

Xu&n-Hương than khờií khổng biPt ngítn nAo, vộv <'» thơ 
khóc r&ng: 

Trăm n&m ổng phủ Vinh itnVrtg Ai 

Cki ữọ ba linh (tít gtil I(V 

Chôn chặt v&n chương ba lliưín «lỉti, 

Tung hê bĩt tbĩ bfin phương ghVt 
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CỔQ cân tạo hóa rơi đâu mẫt, 

Miệng tủi càn khốn Ibắt lại rồi. 
Năm bầy thảng giời nào mấy chốc, 
Trăm Dặm ông phù Vĩoh-Tường ơi ! 

CHUNG 
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